
PHỤ LỤC
DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN THỜI ĐIỂM TRỒNG CÂY

DỰ ÁN: THỦY ĐIỆN ĐĂK ĐRINH 2 - HẠNG MỤC: LÒNG HỒ
ĐOẠN QUA XÃ SƠN TÂY, TỈNH QUẢNG NGÃI

(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày 15/10/2025 của UBND xã Sơn Tây)

STT

 Tờ bản đồ địa chính khu đất 1/5000
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khai
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Ghi chú

Họ và tên Số
thửa

Tờ
bản
đồ

Lọai
đất  Diện tích

quy hoạch
(m2)

1 Ông Đinh Ka Rang

264 1 RSX 5.763,0 Cau mới trồng có chiều cao thân < 0,5 m,
chưa cho quả Tháng 08/2023 Tháng 08/2023

2 Hộ bà Đinh Thị Thảo, chồng:
ông Đinh Văn Bố

344 1 CLN 7.000,0 Cây Sắn (Mỳ) Tháng 09/2022

3 Hộ ông Đinh Văn Tem, vợ:
bà Đinh Thị Hiến

392 1 RSX 1.418,0 Cau mới trồng có chiều cao thân < 0,5 m,
chưa cho quả Tháng 10/2023 Tháng 10/2023

4 Ông Phạm Ngọc Dũng, vợ:
Tạ Thị Khánh

345 1 CLN 305,0 Sao đen có đường kính gốc từ > 2cm đến ≤ 4
cm Tháng 09/2022 Tháng 09/2022

5 Bà Nguyễn Thị Thật

384 1 HNK 480,0

Keo có đường kính gốc > 2cm đến ≤ 4cm

Tháng 6/2019 Tháng 6/2019

Dừa có chiều cao thân ≥ 2m, chưa cho quả
Bưởi trồng hạt có đường kính gốc ≥ 15cm,
đã cho quả
Ổi trồng hạt đã cho quả
Muồng vàng có đường kính gốc > 10cm đến
< 30cm
Cau đã cho quả

6 Hộ ông Đinh Văn Có

404 1 RSX 463,0 Cau mới trồng có chiều cao thân < 0,5m,
chưa cho quả Tháng 6/2023 Tháng 6/2023
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7
Hộ ông Đinh Văn Hùng (chết
), bà Đinh Thị Re (vợ) đại
diện kê khai

849 1 LUC 239,0

Cau đã cho quả

Tháng 5/2020 Tháng 5/2020
Dầu rái có đường kính gốc từ > 4 cm đến ≤ 8
cm
Muồng vàng có đường kính gốc > 10cm đến
< 30cm

8 Ông Nguyễn Duy Hạ, vợ: bà
Nguyễn Thị Trà

762 1 CLN 545,0

Huỳnh đàn có đường kính gốc ≤ 2cm

Tháng 4/2023 Tháng 4/2023

Huỳnh đàn có đường kính gốc > 2cm đến ≤
4cm
Cau mới trồng có chiều cao thân < 0,5m,
chưa cho quả
Sao đen có đường kính gốc từ > 2cm đến ≤ 4
cm
Gió bầu có đường kính gốc ≤ 2cm
Cốc có chiều cao thân cây < 1m, chưa cho
quả

856 1 CLN 31,0 Huỳnh đàn có đường kính gốc ≤ 2cm
Tháng 2/2022 Tháng 2/2022860 1 CLN 64,0 Huỳnh đàn có đường kính gốc ≤ 2cm

Sao đen có đường kính gốc ≤ 2 cm
9 Bà Đinh Thị Hiền

315 1 CLN 607,0
Chè giâm hom có đường kính gốc ≥ 10cm

Tháng 8/2019 Tháng 8/2019Huỳnh đàn có đường kính gốc > 2cm đến ≤
4cm

10 Hộ bà Vương Thị Thu Hà,
vợ: ông Phạm Kiếm (chết)  

855 1 CLN 304,0 Huỳnh đàn có đường kính gốc ≤ 2 cm Tháng 6/2024 Tháng 02/2025
ông Tô Hữu Thanh
trồng cây trên đất bà

Hà

373 1 CLN 451,0 Huỳnh đàn mới trồng Tháng 6/2024 Tháng 02/2025

337 1 CLN 186,0

Sao đen có đường kính gốc từ > 4 cm đến ≤
8 cm

Năm 2016 Năm 2016
ông Tô Hữu Thanh
trồng cây trên đất bà

Hà
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Sao đen có đường kính gốc từ > 8 cm đến ≤
12 cm
Sao đen có đường kính gốc từ > 12 cm đến ≤
16 cm

11 Ông Đinh Văn Trinh

310 1 CLN 3.321,0

Huỳnh đàn có đường kính gốc ≤ 2 cm

Tháng 10/2017 Tháng 10/2018
ông Tô Hữu Thanh
trồng cây trên đất ông

Trinh

Huỳnh đàn có đường kính gốc > 2cm đến ≤
4cm
Huỳnh đàn có đường kính gốc > 4 cm đến ≤
8 cm
Sao đen có đường kính gốc từ > 2 cm đến ≤
4 cm
Sao đen có đường kính gốc từ > 4 cm đến ≤
8 cm
Dừa có chiều cao thân ≥ 0,5m đến <2m,
chưa cho quả

12 Hộ ông Đinh Tấn Phong, vợ:
Đinh Thị Mĩ Phước

322 1 CLN 401,0

Huỳnh đàn có đường kính gốc ≤ 2 cm

Tháng 8/2019 Tháng 8/2019
ông Tô Hữu Thanh
trồng cây trên đất ông

Phong

Huỳnh đàn có đường kính gốc > 2cm đến ≤
4cm
Huỳnh đàn có đường kính gốc > 4 cm đến ≤
8 cm
Sao đen có đường kính gốc từ ≤ 2 cm
Sao đen có đường kính gốc từ > 2 cm đến ≤
4 cm
Sao đen có đường kính gốc từ > 4 cm đến ≤
8 cm

13 Hộ ông Võ Minh Hùng, vợ:
bà Mai Thị Chung

319 1 CLN 321,0

Huỳnh đàn có đường kính gốc ≤ 2 cm

Tháng 8/2019 Tháng 8/2019
ông Tô Hữu Thanh
trồng cây trên đất ông

Hùng

Huỳnh đàn có đường kính gốc > 2cm đến ≤
4cm

337 1 CLN 186,0 Năm 2016 Năm 2016
ông Tô Hữu Thanh
trồng cây trên đất bà

Hà

STT
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Huỳnh đàn có đường kính gốc > 4 cm đến ≤
8 cm

Tổng cộng 17,0 21.899,0

319 1 CLN 321,0 Tháng 8/2019 Tháng 8/2019
ông Tô Hữu Thanh
trồng cây trên đất ông

Hùng

STT
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